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Thông tin nhận được

Cấu trúc báo cáo của RCR

Dữ liệu giả định & hình minh họa

Mô tả ngắn của từng phần

trongmẫu báo cáo này



Tóm tắt tổng quát

Hoạt động vận hành

Môi trường - Sức khỏe - An toàn

Hoạt động bảo trì

Mức tiêu thụ năng lượng

Làm việc với nhà thầu phụ

Hoạt động Kaizen

Nhân sự

Đào tạo và phát triển

Các mục khác

Báo cáo hàng tuần của RCR bao gồm các mục sau

Mục lục
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2

a

b



Tuần này Tuần sau

Tiến trình của các hoạt động trong tuần này 

bao gồm các mục:

• An toàn

• Bảo trì

• Tiêu thụ năng lượng

• Giám sát / Làm việc của nhà thầu phụ, v.v.

Kế hoạch hoạt động chính trong tuần tới

Tóm tắt tổng quát



Môi trường - Sức khỏe - An toàn 

Giờ lao động an toàn
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# Vi phạm từ bên ngoài

Vi phạm nội bộ

Trường hợp điều trị y tế

Tổng số giờ an 

toàn tuần này

Tổng số giờ an 

toàn tháng này

Tổng số giờ an 

toàn tháng trước

Ghi nhận tổng số giờ an toàn theo tuần và

theo tháng

Hồ sơ về hiệu suất EHS (Vi phạm an toàn, Sự 

cố an toàn, Huấn luyện an toàn)

Chất thải nguy hại

Ghi chú (kèm theo hình ảnh nếu có)
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# Tóm tắt EHS

Tháng 4 Tuần này

Giờ an toàn

2 Vi phạm bên ngoài

3 Vi phạm nội bộ

# …

Ghi chú (kèm theo hình ảnh nếu có)

#
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Ghi nhận nhiệm vụ bảo trì hàng tuần + hàng tháng 

của các hệ thống tiện ích
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Hoạt động bảo trì theo tuần

Được yêu cầu/Đã lên kế hoạch Đã hoàn thành % Hoàn thành
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Hoạt động bảo trì theo tháng

Được yêu cầu/Đã lên kế hoạch Đã hoàn thành % Hoàn thành

Hệ thống 1

Hoạt động bảo trì

Bảo trì khắc phục (CM) 

Hoạt động bảo trì có thể kể đến

Bảo trì phòng ngừa (PM)

và/hoặc Bảo trì dự đoán (PdM)

Hệ thống tiện ích có thể kể đến

Hệ thống điện

Hệ thống cơ khí

Cấu trúc hạ tầng

…



Trước Trong

Photo Photo

Sau

Photo

Ghi chú (kèm theo hình ảnh nếu có)

Hoạt động bảo trì

Hình ảnh

của từng giai đoạn của hoạt động bảo trì

Mô tả + Trạng thái

nhiệm vụ bảo trì quan trọng trong tuần

Yêu cầu/Hoàn thành: #/# Chưa hoàn thành: #/#

Hiện trạng# Mô tả công việc Địa điểm
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Hoạt động bảo trì
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 … Tuần này

Gián đoạn sản xuất (ITP)

Giờ Số lần gián đoạn

Gián đoạn sản xuất (Tích lũy) Gián đoạn dịch vụ (Tích lũy)

Ghi chú (kèm theo hình ảnh nếu có)
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Gián đoạn dịch vụ (ITS)

Giờ Số lần gián đoạn

Hoạt động vận hành

Tổng số lần gián đoạn

trong 1 tuần làm việc

Chỉ số hiệu suất thay đổi tùy thuộc vào

mục đích sử dụng của tòa nhà

Sản xuất

Thương mại

Mục đích sử dụng có thể kể đến

Văn phòng

…



Chỉ số đo lường sẽ được sửa đổi 

tùy thuộc vào loại năng lượng
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Đơn vị đo lường 1 Đơn vị đo lường 2 Đơn vị đo lường 3

Đơn vị đo lường 4 Đơn vị đo lường 5 Đơn vị đo lường 6

Năng lượng #1 (vd: Điện)

Ghi nhận mức tiêu thụ năng 

lượng hàng tuần + hàng tháng

Năng lượng có thể kể đến

…Điện Nước

Tiêu thụ năng lượng
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Năng lượng Đơn vị đo lường
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Năng lượng #2

Năng lượng Đơn vị đo lường
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Năng lượng 2

Đơn vị đo lường

Tuần này

Tổng quan về mức tiêu thụ năng lượng 

theo chỉ số định sẵn và xu hướng 

trung bình của các loại năng lượng



Làm việc với nhà thầu
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Số giờ làm việc với nhà thầu

trong tuần

0

100

200

300

Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4

Số giờ làm việc với nhà thầu

trong tháng

Ghi chú

Hình ảnh

Số giờ tương tác (làm việc, giám sát,…)

với các nhà thầu phụ của khách hàng

Tương tác với nhà thầu phụ có thể ở dưới

hình thức sau:

Giám sát

Phối hợp

Hỗ trợ

Tuần tra an toàn



Kaizen

Đề xuất Kaizen là những ý tưởng được 

đề xuất để cải thiện điều kiện của cơ sở

Đề xuất Kaizen được chấp nhận thực hiện sẽ được 

cập nhật hàng tuần cho đến khi hoàn thành

Đề xuất Kaizen

Trước Sau

Ghi chú

Đề xuất Kaizen liên quan đến

An toàn

Quy trình

Công nghệ

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm năng lượng

…



Nhân sự
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Số nhân viên (nv)

Nv thôi việc Nv gia nhập

Số nhân viên hiện có Mục tiêu
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Nghỉ phép

Nghỉ phép #1 Nghỉ phép #2 Khác
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Tuần # Tuần # Tuần # Tuần # Tuần này

Giờ tăng ca

Ghi chú (kèm theo hình ảnh nếu có)

Theo dõi tình hình thực tế của nhân viên RCR 

tại nơi làm việc của khách hàng, bao gồm số 

lượng nhân viên và giờ làm việc



Huấn luyện đào tạo

Các lớp đào tạo được RCR hoặc doanh

nghiệp huấn luyện tổ chức. 

Lớp đào tạo sẽ cung cấp cho các thành

viên của RCR và/hoặc nhà thầu phụ của

khách hàng.

Tuần #

Chủ đề huấn luyện Hình ảnh

Tuần #

Tuần #

Tuần #

Tuần này



Mục khác

Đối với bất kỳ chỉ số nào khác (không có trong mục lục) mà khách 

hàng muốn đo lường, RCR sẽ lập kế hoạch, theo dõi, và báo cáo.

Tuần #

Tuần #

Tuần #

Tuần này

Ghi chú (kèm theo hình ảnh nếu có)



Bắt đầu theo dõi hiệu suất kỹ thuật hạ tầng
của doanh nghiệp với RCR ngay hôm nay

Tìm hiểu thêm về báo cáo của chúng tôi 

và đạt được kết quả bạn mong muốn.

Trò chuyện với chuyên gia

https://rcrvietnam.com/vi/lien-he
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